
HƯỚNG DẪN BÁN SẢN PHẨM CỬA CHỐNG CHÁY GALAXY

 Rộng 
(mm) 

 Cao 
(mm) 

 Diện tích 
(mm) 

 Rộng max 
không lớn 
hơn 15%  

 Cao max 
không lớn 
hơn 15% 

 Diện tích max 
không lớn hơn 

20% 

 Rộng max 
không nhỏ hơn 

50% 

 Cao max không 
nhỏ hơn 75% 

Ghi chú

Kích thước đốt mẫu

2,200    1
Cửa vào căn hộ 
cánh đơn

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 50 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX

1. Khóa thẻ từ Galaxy 9200
2. Bản lề inox Galaxy
3. Doorsill inox

EI 60 Không ô kính 2.31         

Mẫu đốt 
không ô 

kính

Mẫu đốt có 
ô kính

Stt Chủng loại cửa Thông số kỹ thuật Phụ kiện Galaxy
Cấp độ 
chống 
cháy

1,208             2,530             

 Kích thước bán hàng Max không vượt 1 
trong 3 điều kiện so với mẫu đốt 

1,050    525                     1,650                 2.772              

 Kích thước bán hàng Min không 
vượt 1 trong 2 điều kiện so với 

mẫu đốt 

2,530             1,208             2,200    2.31         
Cửa vào căn hộ 
Cửa kỹ thuật cánh 
đơn

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 50 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX

1. Khóa tay gạt Inox 304 GLX-SUS 
L8033SS-G Backset 60mm
2. Bản lề inox Galaxy
3. Doorsill inox
4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ

3

3.300              

EI 60
Ô kính 

400x600mm
1,050    

1,250    2,200    

2.772              

2,530             2
Cửa vào căn hộ 2 
cánh lệch

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 50 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 380 
kg/m3

1. Khóa thẻ từ Galaxy 9200
2. Bản lề inox Galaxy
3. Doorsill inox
4. Chốt âm Inox
5. Chốt chống cháy Galaxy: 03 bộ

EI 60 Không ô kính

cánh đơn
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 380 
kg/m3

3. Doorsill inox
4. Chốt chống cháy galaxy: 02 bộ

625                     1,650                 2.75         1,438             

525                     1,650                 

Kích thước Cửa ( 
cả khung ) nằm 
trong khoảng 

Max, Min so với 

6.336              
Ô kính 

400x600mm
2,400    2,200    5.28         2,760             2,530             

1,208             2,530             2.772              

 Cửa vào căn hộ
 Cửa kỹ thuật 2 cánh 
đều 

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 50 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX

1. Khóa tay gạt Inox 304 GLX-SUS 
L8033SS-G Backset 60mm
2. Bản lề inox Galaxy
3. Doorsill inox

EI 60

Ô kính 
400x600mm

1,050    2,200    2.31         EI 90

đơn Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 380 
kg/m3

4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ

Cửa vào căn hộ 
Cửa kỹ thuật cánh 
đơn

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 60 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 400 
kg/m3

1. Khóa tay gạt Inox 304 GLX-SUS 
L8033SS-G Backset 60mm
2. Bản lề inox Galaxy
3. Doorsill inox
4. Chốt chống cháy Galaxy: 02 Bộ

4

5

525                     1,650                 

1,200                  1,650                 

Max, Min so với 
kích thước đốt 

mẫu

400x600mm
đều Doorsil INOX

Vật liệu bên trong MGO 380 
kg/m3

3. Doorsill inox
4. Chốt âm Inox
5. Chốt chống cháy Galaxy: 03bộ



2,760             2,530             6.336              

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm 1. Bản lề inox Galaxy

 Cửa vào căn hộ
 Cửa kỹ thuật 2 cánh 
đều 

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 60 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 400 
kg/m3

1. Khóa tay gạt Inox 304 GLX-SUS 
L8033SS-G Backset 60mm
2. Bản lề inox Galaxy
3. Doorsill inox
4. Chốt âm Inox
5. Chốt chống cháy Galaxy: 03 bộ

EI 90
Ô kính 

400x600mm
2,400    2,200    5.28         6 1,200                  1,650                 

2.772              

Thép làm cánh 1.0mm

Ô kính 
400x600mm

1,050    2,200    2.31         1,208             2,530             

2,200    2.31         1,208             2,530             2.772              

Cửa thang thoát 
hiểm cánh đơn

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 60 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 400 
kg/m3

1. Bản lề inox Galaxy
2. Panic đơn Galaxy 500S
3. Khóa panic Galaxy 006S
4. Tay co thủy lực Galaxy
5. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 

EI 90

Cửa thang thoát 
hiểm cánh đơn

Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 50 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 380 
kg/m3

1. Bản lề inox Galaxy
2. Panic đơn Galaxy 500S
3. Khóa panic Galaxy 006S
4. Tay co thủy lực Galaxy
5. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 

EI 60
Ô kính 

400x600mm
1,050    7

8 1,650                 

525                     1,650                 

525                     

2,200    5.28         2,760             2,530             6.336              

1,208             2,530             2.772              

 Cửa thang thoát 
hiểm 2 cánh đều

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 50 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 380 
kg/m3

1. Bản lề inox Galaxy
2. Thanh thoát hiểm đôi  inox 560S: 
02 bộ
4. Khóa panic Galaxy 006S
5. Tay co thủy lực Galaxy
5. chốt chống cháy Galaxy 03 bộ

EI 60
Ô kính 

400x600mm
2,400    

Cửa thang thoát 
hiểm cánh đơn

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 60 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 500 
kg/m3

1. Bản lề inox Galaxy
2. Panic đơn Galaxy 500S
3. Khóa panic Galaxy 006S
4. Tay co thủy lực Galaxy
5. Chốt chống cháy Galaxy: 02 bộ 

EI 120
Ô kính 

400x600mm
1,050    2,200    2.31         

10

9

1,650                 

Bán đúng mã 
phụ kiện và số 

lượng theo 
hướng dẫn

525                     1,650                 

1,200                  

6.336              

2,400    2,200    

2,400    2,200    5.28         2,760             2,530             

5.28         EI 90
Ô kính 

400x600mm

 Cửa thang thoát 
hiểm 2 cánh đều

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 60 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 500 
kg/m3

1. Bản lề inox Galaxy
2. Thanh thoát hiểm đôi  inox 560S: 
02 bộ.
3. Khóa panic Galaxy 006S
5. Tay co thủy lực Galaxy
6. chốt chống cháy Galaxy: 03 bộ

EI 120
Ô kính 

400x600mm

2,760             2,530             6.336              11
 Cửa thang thoát 
hiểm 2 cánh đều

Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Cánh dày 60 mm
Khung rộng 130mm
Doorsil INOX
Vật liệu bên trong MGO 400 
kg/m3

1. Bản lề inox Galaxy
2. Thanh thoát hiểm đôi  inox 560S: 
02 bộ
3. Khóa panic Galaxy 006S
4. Tay co thủy lực Galaxy
5. chốt chống cháy Galaxy: 03 bộ

12

1,650                 

1,200                  1,650                 

1,200                  

kg/m3



Ghi chú

1, Chứng chỉ PC theo lô chỉ được cấp khi bán đúng quy cách, phụ kiện, số lượng phụ kiện trong bảng hướng dẫn trên

2, Kích thước Cửa ( bao gồm cả khung ) không vượt quá kích thước Max, Min theo quy định so với kích thước sản phẩm đốt mẫu

3, Cửa không có ô kính được sử dụng kết quả đốt cửa có ô kính khi cùng quy cách, phụ kiện và cấp độ chống cháy

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

Your sincerely
Ngo Nguyen Door Co.,Ltd

Project Manager

Ngo Nguyen Door Co.,Ltd

Nguyen Minh Duc


